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BÁO CÁO
XU HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO VÀ XÂY DỰNG
QUÝ IV NĂM 2024 VÀ DỰ BÁO QUÝ I NĂM 2025
Điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh (SXKD) hằng quý bao gồm 6.327 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và 6.393 doanh nghiệp ngành xây dựng được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành chế biến, chế tạo và xây dựng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng số doanh nghiệp trả lời trong kỳ điều tra quý IV/2024 là 6.089 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 96,2% số doanh nghiệp được chọn mẫu) và 6.036 doanh nghiệp ngành xây dựng (chiếm 94,4% số doanh nghiệp được chọn mẫu). Báo cáo kết quả điều tra xu hướng SXKD gồm hai phần: 
	Phần I: Xu hướng SXKD ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, phản ánh nhận định của doanh nghiệp về: (1) Tổng quan chung hoạt động SXKD; (2) Biến động của các yếu tố đầu vào (số lượng đơn đặt hàng, lao động, chi phí sản xuất, công suất sử dụng máy móc, thiết bị); (3) Dự kiến kết quả đầu ra (khối lượng sản xuất, giá bán bình quân của một sản phẩm); (4) Biến động tồn kho (tồn kho thành phẩm, tồn kho nguyên vật liệu); (5) Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp và (6) Kiến nghị của doanh nghiệp.
	Phần II: Xu hướng SXKD ngành xây dựng, phản ánh nhận định của doanh nghiệp về: (1) Tổng quan chung hoạt động SXKD; (2) Biến động của các yếu tố đầu vào (lao động, chi phí sản xuất, hợp đồng xây dựng mới, năng lực hoạt động của doanh nghiệp); (3) Vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; (4) Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp và (5) Kiến nghị của doanh nghiệp.
	PHẦN I. XU HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
Theo đánh giá của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, hoạt động SXKD của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo quý IV/2024 tốt hơn quý III/2024 thể hiện qua các chỉ số cân bằng về khối lượng sản xuất; đơn đặt hàng mới; sử dụng lao động; công suất sử dụng máy móc, thiết bị đều tăng trong khi chỉ số cân bằng tồn kho thành phẩm giảm so với quý trước. Điều này cho thấy khối lượng tiêu thụ sản phẩm có xu hướng tăng trong các tháng cuối năm 2024. Nhận định về hoạt động SXKD, có 79,8% doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD quý IV/2024 thuận lợi hơn so với quý III/2024 (38,0% tốt hơn và 41,8% giữ ổn định) và 20,2% doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD khó khăn hơn[footnoteRef:1]. Dự báo quý I/2025 hoạt động SXKD khó khăn hơn quý IV/2024 với 78,8% doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD tốt hơn và giữ ổn định (34,4% tốt hơn, 44,4% giữ ổn định), 21,2% doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD khó khăn hơn.  [1:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: 77,3% doanh nghiệp đánh giá tình hình SXKD tốt hơn và giữ ổn định (34,7% tốt lên và 42,6% giữ ổn định); 22,7% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn.] 

	1. Tổng quan chung về hoạt động sản xuất kinh doanh
 	Đánh giá hoạt động SXKD của doanh nghiệp dựa trên các chỉ số cân bằng[footnoteRef:2]. Chỉ số cân bằng chung đánh giá tổng quan xu hướng SXKD của doanh nghiệp, các chỉ số cân bằng thành phần (đơn đặt hàng mới, sử dụng lao động, khối lượng sản xuất và tồn kho thành phẩm) đánh giá về từng hoạt động SXKD cụ thể của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Dưới đây là kết quả đánh giá hoạt động SXKD của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo theo chỉ số cân bằng chung và các chỉ số cân bằng thành phần. [2: 	 Chỉ số cân bằng thể hiện số phần trăm doanh nghiệp nhận định tăng trừ đi số phần trăm doanh nghiệp nhận định giảm. 
] 

1.1. Chỉ số cân bằng chung
[image: E:\XHKD Q4\Hinh ve QIV\Slide1.PNG]Chỉ số cân bằng chung quý IV/2024 so với quý III/2024 là 17,8% (38,0% doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD tốt hơn, 20,2% doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD khó khăn hơn). Chỉ số cân bằng của khu vực doanh nghiệp nhà nước cao nhất với 20,9% (41,5% tốt hơn, 20,6% khó khăn hơn); khu vực doanh nghiệp FDI 17,8% (37,1% tốt hơn, 19,3% khó khăn hơn); khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 17,4% (38,1% tốt hơn, 20,7% khó khăn hơn). 

Chỉ số cân bằng chung quý I/2025 so với quý IV/2024 là 13,2% (34,4% doanh nghiệp dự báo hoạt động SXKD tốt hơn, 21,2% doanh nghiệp dự báo hoạt động SXKD khó khăn hơn). Chỉ số cân bằng khu vực doanh nghiệp FDI cao nhất với 17,5% (36,3% tốt hơn, 18,8% khó khăn hơn); khu vực doanh nghiệp nhà nước 11,9% (36,0% tốt hơn, 24,1% khó khăn hơn); khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 11,4% (33,4% tốt hơn, 22,0% khó khăn hơn).
1.2. Chỉ số cân bằng đơn đặt hàng mới
	Chỉ số cân bằng đơn đặt hàng mới quý IV/2024 so với quý III/2024 là 14,5% (35,5% doanh nghiệp nhận định đơn đặt hàng mới tăng, 21,0% doanh nghiệp nhận định đơn đặt hàng mới giảm). Trong đó, chỉ số cân bằng của khu vực doanh nghiệp nhà nước là 17,4%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 15,6%; khu vực doanh nghiệp FDI 11,7%.
[image: D:\(3) XU HUONG\Quy IV_2024\Hinh ve QIV\Slide2.PNG]	Chỉ số cân bằng đơn đặt hàng mới quý I/2025 so với quý IV/2024 là 12,4% (32,6% doanh nghiệp dự báo tăng và 20,2% doanh nghiệp dự báo giảm); khu vực doanh nghiệp FDI có chỉ số cân bằng đạt cao nhất với 14,6%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 11,5% và khu vực doanh nghiệp nhà nước 11,0%.
	1.3. Chỉ số cân bằng sử dụng lao động
Chỉ số cân bằng sử dụng lao động quý IV/2024 so với quý III/2024 là -0,1% (13,6% doanh nghiệp nhận định lao động tăng, 13,7% doanh nghiệp nhận định lao động giảm). Chỉ số cân bằng của khu vực doanh nghiệp FDI cao nhất với 5,2% (20,5% tăng, 15,3% giảm); khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước -2,1% (10,7% tăng, 12,8% giảm); khu vực doanh nghiệp nhà nước -8,4% (8,0% tăng, 16,4% giảm).
Chỉ số cân bằng sử dụng lao động quý I/2025 so với quý IV/2024 là 3,3% (14,6% tăng và 11,3% giảm); khu vực doanh nghiệp FDI có chỉ số cân bằng cao nhất với 8,5%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 1,2% và khu vực doanh nghiệp nhà nước -1,0%.
1.4. Chỉ số cân bằng khối lượng sản xuất
Chỉ số cân bằng khối lượng sản xuất quý IV/2024 so với quý III/2024 là 18,1% (38,8% doanh nghiệp nhận định khối lượng sản xuất tăng; 20,7% doanh nghiệp nhận định khối lượng sản xuất giảm). Chỉ số cân bằng của khu vực doanh nghiệp nhà nước cao nhất với 19,7% (41,2% nhận định tăng, 21,5% nhận định giảm); khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước với 18,2% (39,0% nhận định tăng, 20,8% nhận định giảm); thấp nhất là khu vực doanh nghiệp FDI với 17,7% (38,0% tăng, 20,3% giảm). 
[image: D:\(3) XU HUONG\Quy IV_2024\Hinh ve QIV\Slide3.PNG]Chỉ số cân bằng khối lượng sản xuất quý I/2025 so với quý IV/2024 là 13,4% (33,7% doanh nghiệp dự báo tăng, 20,3% doanh nghiệp dự báo giảm); khu vực doanh nghiệp FDI có chỉ số cân bằng đạt cao nhất với 16,4%; khu vực doanh nghiệp nhà nước 13,2% và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 11,9%.
1.5. Chỉ số cân bằng tồn kho thành phẩm
Chỉ số cân bằng tồn kho thành phẩm quý IV/2024 so với quý III/2024 là -11,2% (19,0% doanh nghiệp nhận định tăng và 30,2% doanh nghiệp nhận định giảm). Chỉ số cân bằng ở khu vực doanh nghiệp FDI là -3,8% (22,5% tăng, 26,3% giảm); khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước -14,2% (17,5% tăng, 31,7% giảm); khu vực doanh nghiệp nhà nước -15,1% (18,3% tăng, 33,4% giảm).
Chỉ số cân bằng tồn kho thành phẩm quý I/2025 so với quý IV/2024 là -10,9% (15,7% tăng, 26,6% giảm); khu vực doanh nghiệp FDI -5,9%; khu vực doanh nghiệp nhà nước -10,3% và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước -13,2%. 
	2. Biến động của các yếu tố đầu vào
	2.1. Số lượng đơn đặt hàng	
	Theo kết quả khảo sát quý IV/2024, có 79,0% doanh nghiệp nhận định số lượng đơn đặt hàng mới tăng và giữ nguyên so với quý III/2024 (35,5% tăng, 43,5% giữ nguyên); 21,0% doanh nghiệp nhận định số lượng đơn đặt hàng mới giảm[footnoteRef:3]. [3:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: 77,4% doanh nghiệp nhận định đơn đặt hàng mới tăng và giữ nguyên (33,3% tăng; 44,1% giữ nguyên) và 22,6% nhận định giảm.] 

	Theo ngành kinh tế, ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định đơn đặt hàng mới quý IV/2024 so với quý III/2024 tăng cao nhất với 47,5%. Ngược lại, ngành sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định đơn đặt hàng giảm nhiều nhất với 25,7%.
[image: D:\(3) XU HUONG\Quy IV_2024\Hinh ve QIV\Slide4.PNG]	Dự báo số lượng đơn đặt hàng mới quý I/2025 so với quý IV/2024 tăng với 79,8% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên (32,6% tăng, 47,2% giữ nguyên), 20,2% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng mới giảm.
Đơn đặt hàng xuất khẩu
	Trong số các doanh nghiệp được khảo sát, có 78,1% doanh nghiệp nhận định số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới quý IV/2024 tăng và giữ nguyên so với quý III/2024 (28,4% tăng, 49,7% giữ nguyên), tỷ lệ doanh nghiệp nhận định có đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm là 21,9%[footnoteRef:4].  [4:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: 77,8% doanh nghiệp nhận định đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng và giữ nguyên (29,8% tăng; 48,0% giữ nguyên) và 22,2% nhận định giảm.] 

	Theo ngành kinh tế, ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định đơn đặt hàng xuất khẩu mới quý IV/2024 so với quý III/2024 tăng cao nhất với 44,9%. Ngược lại, ngành in và sao chép bản ghi các loại có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm nhiều nhất với 34,1%.
[image: D:\(3) XU HUONG\Quy IV_2024\Hinh ve QIV\Slide5.PNG]	Các doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới quý I/2025 khả quan hơn với 80,0% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên so với quý IV/2024 (29,0% tăng, 51,0% giữ nguyên); 20,0% doanh nghiệp dự báo giảm.
2.2. Sử dụng lao động
Quý IV/2024 có 13,6% doanh nghiệp nhận định sử dụng lao động tăng so với quý III/2024; 72,7% doanh nghiệp nhận định giữ nguyên và 13,7% doanh nghiệp nhận định giảm[footnoteRef:5].  [5:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: 14,5% doanh nghiệp nhận định sử dụng lao động tăng, 69,6% giữ nguyên và 15,9% nhận định giảm.] 

	Theo ngành kinh tế, ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định lao động quý IV/2024 so với quý III/2024 tăng cao nhất với 29,8%. Ngược lại, ngành sản xuất trang phục có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định lao động quý IV/2024 so với quý III/2024 giảm nhiều nhất với 18,3%. 
	Dự báo sử dụng lao động quý I/2024 khả quan hơn quý IV/2024 với 88,7% số doanh nghiệp dự kiến số lao động tăng và giữ nguyên (14,6% tăng, 74,1% giữ nguyên); 11,3% doanh nghiệp dự kiến lao động giảm.

[image: D:\(3) XU HUONG\Quy IV_2024\Hinh ve QIV\Slide6.PNG]2.3. Chi phí sản xuất
Kết quả khảo sát cho thấy, quý IV/2024 có 92,6% doanh nghiệp nhận định chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm tăng và giữ nguyên (25,7% tăng, 66,9% giữ nguyên); 7,4% doanh nghiệp nhận định giảm[footnoteRef:6] so với quý III/2024.  [6:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: 92,9% doanh nghiệp nhận định chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm tăng và giữ nguyên (27,0% tăng; 65,9% giữ nguyên) và 7,1% nhận định giảm.] 

[image: D:\(3) XU HUONG\Quy IV_2024\Hinh ve QIV\Slide7.PNG]Theo ngành kinh tế, ngành công nghiệp chế biến chế tạo khác có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm quý IV/2024 so với quý III/2024 tăng cao nhất với 33,8%. Ngược lại, ngành sản xuất đồ uống có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm quý IV/2024 so với quý III/2024 giảm nhiều nhất với 13,7%.
	Dự báo quý I/2025 so với quý IV/2024, có 92,5% doanh nghiệp dự báo chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm tăng và giữ nguyên (21,3% tăng, 71,2% giữ nguyên), 7,5% doanh nghiệp dự báo chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm giảm.
2.4. Công suất sử dụng máy móc, thiết bị
[image: D:\(3) XU HUONG\Quy IV_2024\Hinh ve QIV\Slide8.PNG]Trong quý IV/2024, công suất sử dụng máy móc, thiết bị bình quân của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo là 74,4%[footnoteRef:7]. Có 43,0% doanh nghiệp đánh giá công suất sử dụng máy móc, thiết bị từ 70% đến dưới 90%; 30,8% doanh nghiệp đánh giá công suất sử dụng từ 90% đến 100%; 16,7% doanh nghiệp đánh giá công suất sử dụng từ 50% đến dưới 70% và 9,5% doanh nghiệp đánh giá công suất sử dụng dưới 50%. [7:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024 là 73,7%.] 

	Theo ngành kinh tế, quý IV/2024, ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan là ngành có công suất sử dụng máy móc thiết bị bình quân cao nhất với 81,9%. Ngành sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị có tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá công suất sử dụng máy móc thiết bị bình quân thấp nhất với 66,9%.
	3. Dự kiến kết quả đầu ra 
3.1. Khối lượng sản xuất
Kết quả khảo sát quý IV/2024, có 79,3% doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất tăng và giữ nguyên so với quý III/2024 (38,8% tăng, 40,5% giữ nguyên), 20,7% doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm[footnoteRef:8].  [8:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: 77,9% doanh nghiệp nhận định khối lượng sản xuất tăng và giữ nguyên (36,9% tăng; 41,0% giữ nguyên) và 22,1% doanh nghiệp nhận định giảm.] 

Theo ngành kinh tế, ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định khối lượng sản xuất quý IV/2024 so với quý III/2024 tăng cao nhất với 51,4%. Ngược lại, ngành công nghiệp chế biến chế tạo khác có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định khối lượng sản xuất giảm nhiều nhất với 25,2%.
[image: D:\(3) XU HUONG\Quy IV_2024\Hinh ve QIV\Slide9.PNG]Khối lượng sản xuất quý I/2025 so với quý IV/2024 khả quan hơn với 79,7% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên (33,7% tăng, 46,0% giữ nguyên), 20,3% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất giảm.
3.2. Giá bán bình quân một đơn vị sản phẩm
Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết giá bán bình quân một đơn vị sản phẩm quý IV/2024 so với quý III/2024 tăng và giữ nguyên là 91,0% (15,5% tăng, 75,5% giữ nguyên), 9,0% doanh nghiệp cho biết giá bán bình quân một đơn vị sản phẩm giảm[footnoteRef:9].  [9:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: 90,6% doanh nghiệp nhận định giá bình quân một một đơn vị sản phẩm tăng và giữ nguyên (15,9% tăng; 74,7% giữ nguyên) và 9,4% giảm.] 

Theo ngành kinh tế, ngành sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo khác có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định giá bán bình quân một đơn vị sản phẩm quý IV/2024 so với quý III/2024 tăng cao nhất với 22,3%. Ngược lại, ngành sản xuất kim loại nhận định giá bán bình quân một đơn vị sản phẩm giảm nhiều nhất với 17,7%.
Nhận định về giá bán bình quân một đơn vị sản phẩm quý IV/2024 so với quý III/2024, có 92,2% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên (15,1% tăng, 77,1% giữ nguyên), 7,8% doanh nghiệp dự báo giảm.



[image: D:\(3) XU HUONG\Quy IV_2024\Hinh ve QIV\Slide10.PNG]4. Biến động tồn kho
4.1. Tồn kho thành phẩm
Theo kết quả khảo sát, có 19,0% doanh nghiệp nhận định khối lượng thành phẩm tồn kho quý IV/2024 tăng so với quý III/2024; 50,8% doanh nghiệp đánh giá giữ nguyên và 30,2% đánh giá giảm[footnoteRef:10].  [10:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: 19,8% doanh nghiệp đánh giá tồn kho thành phẩm tăng; 52,6% doanh nghiệp đánh giá giữ nguyên; 27,6% doanh nghiệp đánh giá giảm.] 

[image: D:\(3) XU HUONG\Quy IV_2024\Hinh ve QIV\Slide11.PNG]Theo ngành kinh tế, ngành sản xuất xe có động cơ có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định tồn kho thành phẩm quý IV/2024 so với quý III/2024 tăng cao nhất với 26,2%. Ngược lại, ngành sản xuất đồ uống có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định tồn kho thành phẩm quý IV/2024 so với quý III/2024 giảm nhiều nhất với 39,6%.
Dự báo quý I/2025 so với quý IV/2024, có 15,7% doanh nghiệp dự báo khối lượng tồn kho thành phẩm tăng; 57,7% doanh nghiệp dự báo giữ nguyên khối lượng tồn kho thành phẩm; 26,6% doanh nghiệp dự báo khối lượng tồn kho thành phẩm giảm.
4.2. Tồn kho nguyên vật liệu
Kết quả khảo sát cho thấy, có 70,9% doanh nghiệp nhận định tồn kho nguyên vật liệu quý IV/2024 so với quý III/2024 tăng và giữ nguyên (17,0% tăng, 53,9% giữ nguyên), 29,1% doanh nghiệp nhận định giảm[footnoteRef:11].   [11:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: 18,5% doanh nghiệp nhận định tồn kho nguyên vật liệu tăng; 55,2% nhận định giữ nguyên; 26,3% nhận định giảm.] 

[image: D:\(3) XU HUONG\Quy IV_2024\Hinh ve QIV\Slide12.PNG]Dự báo quý I/2025 so với quý IV/2024, có 14,4% doanh nghiệp đánh giá khối lượng tồn kho nguyên vật liệu tăng, 59,9% doanh nghiệp đánh giá giữ nguyên và 25,7% doanh nghiệp dự kiến giảm khối lượng tồn kho nguyên vật liệu.
Khái quát lại, kết quả điều tra quý IV/2024 cho thấy xu hướng tích cực của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo với chỉ số cân bằng chung đánh giá tổng quan xu hướng SXKD quý IV/2024 so với quý III/2024 là 17,8% (38,0% doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD tốt hơn, 20,2% doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD khó khăn hơn), tăng 5,8 điểm phần trăm so với chỉ số cân bằng quý III/2024 là 12,0% (34,7% doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD tốt hơn, 22,7% doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD khó khăn hơn). Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có chỉ số cân bằng quý IV/2024 so với quý III/2024 tăng cao nhất với 9,4 điểm phần trăm (chỉ số cân bằng quý IV/2024 là 17,4%, chỉ số cân bằng quý III/2024 là 8,0%).
Một số ngành sản xuất phục vụ xuất khẩu quý IV/2024 vẫn tiếp tục xu hướng khả quan từ các quý trước, cụ thể: 
Ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan có tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất, đơn đặt hàng mới, đơn đặt hàng xuất khẩu và công suất sử dụng máy móc, thiết bị quý IV/2024 tăng so với quý III/2024 lần lượt là 51,4%; 47,5%; 44,9% và 81,9%. Bên cạnh đó, tỷ lệ doanh nghiệp nhận định tồn kho thành phẩm quý IV/2024 giảm so với quý III/2024 là 34,8%.
Ngành dệt có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định khối lượng sản xuất, đơn đặt hàng mới, đơn đặt hàng xuất khẩu quý IV/2024 tăng so với quý III/2024 lần lượt là 44,3%, 41,9% và 38,0%.
Ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định khối lượng sản xuất, đơn đặt hàng mới và đơn đặt hàng xuất khẩu quý IV/2024 tăng so với quý III/2024 lần lượt là 43,0%; 39,2% và 34,3%.
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp
[image: D:\(3) XU HUONG\Quy IV_2024\Hinh ve QIV\Slide14.PNG]Trong quý IV/2024, ba khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là việc tìm kiếm và mở rộng thị trường đầu ra cho sản phẩm. Cụ thể: có 53,0% doanh nghiệp gặp khó khăn do nhu cầu thị trường trong nước vẫn ở mức thấp; 51,2% doanh nghiệp gặp khó khăn do sự cạnh tranh của các hàng hóa trong nước ngày càng cao và 30,3% doanh nghiệp gặp khó khăn do nhu cầu hàng hóa tại các thị trường quốc tế vẫn chưa hoàn toàn phục hồi trở lại. 
Đánh giá về các yếu tố đầu vào cho SKXD, vốn vẫn là điểm nghẽn lớn nhất của doanh nghiệp với 25,8% doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính; 20,5% doanh nghiệp gặp khó khăn do lãi suất vay vốn cao và vẫn còn 3,0% doanh nghiệp gặp khó khăn do không có khả năng tiếp cận được các nguồn vốn vay. Về lao động, có 20,8% doanh nghiệp gặp khó khăn do không tuyển dụng được lao động đáp ứng các yêu cầu về đơn hàng sản xuất của doanh  nghiệp. Về nguyên, nhiên, vật liệu, vẫn còn 17,7% doanh nghiệp gặp khó khăn do thiếu nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào phục vụ SXKD. Đánh giá về năng lực nội tại của doanh nghiệp, có 15,8% doanh nghiệp gặp khó khăn do thiết bị, công nghệ sản xuất của doanh nghiệp đã lạc hậu nhưng chưa có vốn để đầu tư dây chuyền sản xuất tiên tiến hơn; 22,2% doanh nghiệp gặp khó khăn do sản phẩm doanh nghiệp sản xuất phải cạnh tranh với các hàng hóa nhập khẩu cùng loại.
6. Kiến nghị của doanh nghiệp
Để hỗ trợ tốt hơn nữa cho hoạt động SXKD của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong các quý tiếp theo, một số kiến nghị nổi bật của các doanh nghiệp bao gồm: 
Thứ nhất, để giảm áp lực chi phí đầu vào của doanh nghiệp và tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nguồn vốn SXKD, 42,0% doanh nghiệp kiến nghị nhà nước tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Theo ngành kinh tế, ngành sản xuất chế biến thực phẩm có tỷ lệ doanh nghiệp kiến nghị giảm lãi suất cho vay cao nhất với 50,3%; thứ hai là ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) với 50,1%; thứ ba là ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác với 47,3%. Theo địa phương, có tới 36/63 địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp kiến nghị giảm lãi suất cho vay cao hơn mức bình quân chung của cả nước (42,0%). Một số trung tâm công nghiệp lớn của cả nước có tỷ lệ doanh nghiệp kiến nghị giảm lãi suất cho vay cao gồm: TP. Hồ Chí Minh 51,6%; Hà Nội 48,8%; Bắc Ninh 40,5%; Đồng Nai 35,6%.
Thứ hai, có 33,3% doanh nghiệp kiến nghị Nhà nước cần có các biện pháp nhằm bình ổn giá nguyên vật liệu và năng lượng để doanh nghiệp yên tâm sản xuất. Theo ngành kinh tế, ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại có 40,2% doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ bình ổn giá nguyên vật liệu, năng lượng; ngành sản xuất chế biến thực phẩm với 37,3%; ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) với 35,0%. Theo địa phương, có 32/63 địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ bình ổn giá nguyên vật liệu, năng lượng cao hơn mức bình quân chung của cả nước (33,3%). Một số trung tâm công nghiệp lớn của cả nước có tỷ lệ doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ bình ổn giá nguyên vật liệu, năng lượng cao gồm: Hà Nội 36,7%; Bắc Ninh 33,6%; TP. Hồ Chí Minh 28,1%; Bình Dương và Đồng Nai lần lượt là 26,0% và 21,6%.
Thứ ba, cải cách thủ tục hành chính bao gồm việc rút ngắn thời gian và cắt giảm quy trình xử lý thủ tục hành chính có 25,2% doanh nghiệp kiến nghị, đặc biệt là các ngành công nghiệp nặng như ngành sản xuất phương tiện vận tải khác với 32,4%; ngành sản xuất thiết bị điện với 31,5%; ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học với 30,7% doanh nghiệp kiến nghị.
Thứ tư, doanh nghiệp kiến nghị Nhà nước có chính sách cụ thể đối với việc thuê đất dùng cho SXKD của doanh nghiệp, hạn chế việc gia tăng gánh nặng cho doanh nghiệp do giá thuê đất trong năm 2024 tăng cao, đặc biệt là các doanh nghiệp vùng Đông Nam bộ như TP. Hồ Chí Minh có tỷ lệ doanh nghiệp kiến nghị là 18,5%; Đồng Nai 24,1%.
Ngoài các kiến nghị trên, các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng kiến nghị Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương có chính sách thúc đẩy hoạt động xây dựng phát triển để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và sản xuất thép nói riêng có thị trường đầu ra ổn định, lâu dài.
	PHẦN II. XU HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NGÀNH XÂY DỰNG
Cơn bão số 3 (Yagi) xảy ra vào tháng 9/2024 tại các tỉnh, thành phố phía Bắc đã làm gián đoạn hoạt động thi công của nhiều công trình xây dựng, bên cạnh đó, nhiều công trình nhà ở, nhà xưởng sản xuất… bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa và xây dựng mới ngay trong quý IV/2024 để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân cũng như phục hồi hoạt động SXKD cho doanh nghiệp. Do vậy, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp xây dựng quý IV/2024 được nhận định tốt hơn quý III/2024 với 29,9% doanh nghiệp nhận định thuận lợi hơn; 43,8% doanh nghiệp nhận định giữ ổn định và 26,3% doanh nghiệp nhận định khó khăn hơn[footnoteRef:12]. Dự báo quý I/2025 so với quý IV/2024, các doanh nghiệp xây dựng nhận định khó khăn hơn với 22,7% doanh nghiệp dự báo thuận lợi hơn; 45,9% nhận định giữ ổn định và 31,4% dự báo khó khăn hơn. [12:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024 là: 25,7% nhận định hoạt động SXKD thuận lợi hơn; 40,8% nhận định hoạt động SXKD vẫn ổn định và 33,5% doanh nghiệp nhận định hoạt động SXKD khó khăn hơn.] 

1. Tổng quan chung về hoạt động sản xuất kinh doanh
Đánh giá hoạt động SXKD của doanh nghiệp xây dựng dựa trên các chỉ số cân bằng. Chỉ số cân bằng chung đánh giá tổng quan xu hướng SXKD của doanh nghiệp, các chỉ số cân bằng thành phần (hợp đồng xây dựng mới, vay vốn phục vụ SXKD, chi phí sản xuất, sử dụng lao động) đánh giá về từng hoạt động SXKD cụ thể của các doanh nghiệp xây dựng.
1.1. Chỉ số cân bằng chung
 Chỉ số cân bằng xu hướng SXKD ngành xây dựng quý IV/2024 so với quý III/2024[footnoteRef:13] là 3,6% (29,9% doanh nghiệp nhận định hoạt động SXKD thuận lợi hơn và 26,3% doanh nghiệp nhận định hoạt động SXKD khó khăn hơn).  [13:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: -7,8% (25,7% doanh nghiệp nhận định thuận lợi hơn và 33,5% doanh nghiệp nhận định khó khăn hơn).] 

Dự báo quý I/2025 so với quý IV/2024 khó khăn hơn với với chỉ số cân bằng là -8,7% (22,7% doanh nghiệp nhận định thuận lợi hơn và 31,4% doanh nghiệp nhận định khó khăn hơn).
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Description automatically generated]HÌNH 15: CHỈ SỐ CÂN BẰNG XU HƯỚNG SXKD NGÀNH XÂY DỰNG (%)
1.2. Chỉ số cân bằng hợp đồng xây dựng mới
	Chỉ số cân bằng hợp đồng xây dựng mới quý IV/2024 so với quý III/2024 là 3,8% (25,5% doanh nghiệp nhận định tăng; 21,7% doanh nghiệp nhận định giảm). Chỉ số cân bằng hợp đồng xây dựng mới quý I/2025 so với quý IV/2024 khó khăn hơn với -3,1% (22,2% doanh nghiệp dự báo tăng; 25,3% doanh nghiệp dự báo giảm).
Theo ngành kinh tế, quý IV/2024 so với quý III/2024, doanh nghiệp xây dựng nhà các loại[footnoteRef:14] có chỉ số cân bằng hợp đồng xây dựng mới khả quan nhất với 7,2%; doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng[footnoteRef:15] 6,0%; doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng[footnoteRef:16] -3,1%. Quý I/2025, các doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng dự báo chỉ số cân bằng hợp đồng xây dựng mới so với quý IV/2024 cao nhất với -1,4%; doanh nghiệp xây dựng nhà các loại -1,7% và doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng -7,2%. [14:  Bao gồm: xây dựng nhà để ở, nhà xưởng, bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, nhà ga hàng không, nhà kho, khu thể thao trong nhà, …]  [15:  Bao gồm: xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, công trình thủy, công trình điện, công trình cấp thoát nước, công trình viễn thông, nhà máy lọc dầu, công trình thể thao ngoài trời,…]  [16:  Bao gồm: hoạt động phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng, ép cọc; hoạt động hoàn thiện công trình: trát vữa, sơn tường, lắp đặt thiết bị nội thất, lắp hệ thống điện, nước,…] 



HÌNH 16: CHỈ SỐ CÂN BẰNG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG MỚI, 
[image: A graph of different colored lines]VAY VỐN PHỤC VỤ SXKD, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, CHI PHÍ SẢN XUẤT (%)
	 1.3. Chỉ cố cân bằng về vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh 
Chỉ số cân bằng về vay vốn phục vụ SXKD quý IV/2024 so với quý III/2024 là -1,1% (18,9% doanh nghiệp dự báo tăng và 20,0% dự báo giảm)[footnoteRef:17]. Dự báo quý I/2025 so với quý IV/2024 khó khăn hơn với -3,4% (16,8% doanh nghiệp dự báo tăng và 20,2% dự báo giảm). [17:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: -4,8% (17,8% doanh nghiệp nhận định tăng và 22,6% nhận định giảm).] 

1.4. Các chỉ số cân bằng chi phí sản xuất
Chỉ số cân bằng tổng chi phí cho hoạt động xây dựng quý IV/2024 so với quý III/2024 là 32,7% (47,8% doanh nghiệp dự báo tăng và 15,1% doanh nghiệp dự báo giảm)[footnoteRef:18]. Dự báo quý I/2025 so với quý IV/2024 chỉ số cân bằng giảm với 18,9% (36,8% doanh nghiệp dự báo tăng và 17,9% doanh nghiệp dự báo giảm). [18:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: 24,9% (43,9% doanh nghiệp nhận định tăng và 19,0% doanh nghiệp nhận định giảm).] 

Chỉ số cân bằng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp quý IV/2024 so với quý III/2024 là 35,1% (48,9% doanh nghiệp dự báo tăng và 13,8% dự báo giảm)[footnoteRef:19]. Dự báo quý I/2025 so với quý IV/2024 giảm với 22,6% (39,3% doanh nghiệp dự báo tăng và 16,7% dự báo giảm). [19:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: 28,7% (45,7% doanh nghiệp nhận định tăng và 17,0% nhận định giảm).] 

Chỉ số cân bằng chi phí nhân công trực tiếp quý IV/2024 so với quý III/2024 là 29,3% (42,8% doanh nghiệp dự báo tăng và 13,5% dự báo giảm)[footnoteRef:20]. Dự báo quý I/2025 so với quý IV/2024 giảm với 18,5% (34,6% doanh nghiệp dự báo tăng và 16,1% dự báo giảm). [20:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: 24,2% (40,0% doanh nghiệp nhận định tăng và 15,8% nhận định giảm).] 
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	1.5. Các chỉ cố cân bằng sử dụng lao động
Chỉ số cân bằng sử dụng lao động chung quý IV/2024 so với quý III/2024 là 9,0% (24,7% doanh nghiệp dự báo tăng và 15,7% dự báo giảm)[footnoteRef:21]. Dự báo quý I/2025 so với quý IV/2024 giảm với -0,7% (17,7% doanh nghiệp dự báo tăng và 18,4% dự báo giảm). [21:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: 2,6% (21,4% doanh nghiệp nhận định tăng và 18,8% nhận định giảm).] 

Chỉ số cân bằng sử dụng lao động thường xuyên quý IV/2024 so với quý III/2024 là 1,0% (10,4% doanh nghiệp dự báo tăng và 9,4% dự báo giảm)[footnoteRef:22]. Dự báo quý I/2025 so với quý IV/2024 giảm với 0,2% (9,9% doanh nghiệp dự báo tăng và 9,7% dự báo giảm). [22:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: -0,9% (10,2% doanh nghiệp nhận định tăng và 11,1% nhận định giảm).] 

Chỉ số cân bằng sử dụng lao động thời vụ quý IV/2024 so với quý III/2024 là 7,7% (23,2% doanh nghiệp dự báo tăng và 15,5% dự báo giảm)[footnoteRef:23]. Dự báo quý I/2025 so với quý IV/2024 giảm với -3,6% (16,7% doanh nghiệp dự báo tăng và 20,3% dự báo giảm). [23:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: 1,3% (19,8% doanh nghiệp nhận định tăng và 18,5% nhận định giảm).] 

2. Biến động của các yếu tố đầu vào
2.1. Sử dụng lao động
Kết quả khảo sát quý IV/2024 cho thấy, có 24,7% doanh nghiệp nhận định lao động trong doanh nghiệp tăng so với quý III/2024; 59,6% doanh nghiệp nhận định lao động không đổi và 15,7% doanh nghiệp nhận định lao động giảm[footnoteRef:24].  [24:  Chỉ số tương ứng quý III/2024: 21,4% doanh nghiệp nhận đinh tăng; 59,8% không đổi và 18,8% doanh nghiệp nhận định giảm.] 

Dự báo quý I/2025 so với quý IV/2024 có 17,7% doanh nghiệp nhận lao định lao động tăng; 63,9% doanh nghiệp nhận định không đổi và 18,4% doanh nghiệp nhận định lao động giảm.
[image: ]HÌNH 18: NHẬN ĐỊNH VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (%)
Lao động thường xuyên
Quý IV/2024 có 10,4% doanh nghiệp nhận định lao động thường xuyên tăng so với quý III/2024; 80,2% doanh nghiệp nhận định không đổi và 9,4% doanh nghiệp nhận định giảm. Dự báo quý I/2025, có 9,9% doanh nghiệp nhận định lao động thường xuyên tăng so với quý IV/2024; 80,4% doanh nghiệp nhận định không đổi và 9,7% doanh nghiệp nhận định giảm.
Lao động thời vụ
Theo kết quả khảo sát, quý IV/2024 có 23,2% doanh nghiệp nhận định lao động thời vụ tăng so với quý III/2024; 61,3% doanh nghiệp nhận định không đổi và 15,5% doanh nghiệp nhận định giảm. Dự báo quý I/2025, có 16,7% doanh nghiệp nhận định lao động thời vụ tăng so với quý IV/2024; 63,0% doanh nghiệp nhận định không đổi và 20,3% doanh nghiệp nhận định giảm.
2.2. Chi phí sản xuất
Quý IV/2024, có 47,8% doanh nghiệp nhận định tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm tăng so với quý III/2024; 37,1% doanh nghiệp nhận định không thay đổi; 15,1% doanh nghiệp nhận định tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm giảm[footnoteRef:25].  [25:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: 43,9% nhận định tăng so với quý II/2024; 37,1% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí trên một đơn vị sản phẩm không thay đổi và 19,0% nhận định giảm.] 

Dự báo quý I/2025 so với quý IV/2024 có 36,8% doanh nghiệp dự báo tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm tăng; 45,3% doanh nghiệp dự báo không đổi và 17,9% doanh nghiệp dự báo tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm giảm.
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Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Kết quả khảo sát cho thấy trong quý IV/2024, có 48,9% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng so với quý III/2024; 37,3% doanh nghiệp nhận định không đổi và 13,8% doanh nghiệp nhận định giảm. Dự báo quý I/2025, có 39,3% doanh nghiệp dự báo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng so với quý IV/2024; 44,0% doanh nghiệp nhận định không đổi và 16,7% doanh nghiệp dự báo giảm.
Chi phí nhân công trực tiếp
Quý IV/2024, có 42,8% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công trực tiếp tăng; 43,7% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công trực tiếp không đổi và 13,5% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công trực tiếp giảm so với quý III/2024. Quý I/2025, có 34,6% doanh nghiệp dự báo chi phí nhân công trực tiếp tăng so với quý IV/2024; 49,3% doanh nghiệp nhận định không đổi; 16,1% doanh nghiệp dự báo chi phí nhân công trực tiếp giảm.
2.3. Hợp đồng xây dựng mới 
	Quý IV/2024, có 78,3% doanh nghiệp nhận định số lượng hợp đồng xây dựng mới tăng và không đổi so với quý III/2024 (25,5% doanh nghiệp nhận định tăng; 52,8% doanh nghiệp nhận định không đổi); có 21,7% doanh nghiệp nhận định số lượng hợp đồng xây dựng mới giảm[footnoteRef:26].  [26:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: có 74,6% doanh nghiệp nhận định số lượng hợp đồng xây dựng mới tăng và không đổi (24,7% doanh nghiệp nhận định tăng; 49,9% doanh nghiệp nhận định không đổi); có 25,4% doanh nghiệp nhận định số lượng hợp đồng xây dựng mới giảm.] 

	Dự báo quý I/2025, các doanh nghiệp nhận định hợp đồng xây dựng mới nhiều hơn quý IV/2024 với 74,7% doanh nghiệp nhận định tăng và không đổi (22,2% doanh nghiệp nhận định tăng; 52,5% doanh nghiệp nhận định không thay đổi); 25,3% doanh nghiệp nhận định số lượng hợp đồng xây dựng mới giảm. 
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2.4. Năng lực hoạt động của doanh nghiệp 
Kết quả khảo sát quý IV/2024 cho thấy, có 17,9% doanh nghiệp đánh giá hoạt động dưới 50% năng lực thực tế của doanh nghiệp; 29,6% doanh nghiệp đánh giá năng lực hoạt động từ 50% đến dưới 70% năng lực thực tế; 29,0% doanh nghiệp đánh giá năng lực hoạt động từ 70% đến dưới 90%; 21,0% doanh nghiệp đánh giá năng lực hoạt động từ 90 đến 100%; 2,5% doanh nghiệp đánh giá doanh nghiệp hoạt động trên 100% năng lực thực tế của doanh nghiệp. 	
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3. Vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh
Kết quả khảo sát quý IV/2024 cho thấy, có 76,1% doanh nghiệp  vay vốn cho hoạt động SXKD[footnoteRef:27].  [27:  Chỉ số tương ứng của quý III/2024: 76,9% doanh nghiệp vay vốn phục vụ SXKD.] 
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Description automatically generated]Trong số các doanh nghiệp có vay vốn, 76,2% doanh nghiệp vay ngân hàng; 12,4% doanh nghiệp vay người thân, bạn bè; 6,9% doanh nghiệp vay tổ chức tín dụng khác; 3,2% doanh nghiệp vay nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng không qua thủ tục chính thức; 1,3% doanh nghiệp vay từ các nguồn khác. Trong số các HÌNH 22: VAY VỐN CHO HOẠT ĐỘNG SXKD (%)
doanh nghiệp có vay vốn ngân hàng phục vụ SXKD, chỉ có 35,5% doanh nghiệp tiếp cận được các khoản vay ưu đãi; 64,5% doanh nghiệp không tiếp cận được các nguồn vay ưu đãi[footnoteRef:28].  [28:  Chỉ số tương ứng của quý II/2024: 39,7% doanh nghiệp tiếp cận được các khoản vay ưu đãi; 60,3% doanh nghiệp không tiếp cận được các nguồn vay ưu đãi.] 

Nhận định về tình hình vay vốn cho hoạt động SXKD, có 18,9% doanh nghiệp nhận định vay vốn quý IV/2024 thuận lợi hơn quý III/2024, 61,1% doanh nghiệp nhận định không thay đổi, 20,0% doanh nghiệp nhận định vay vốn khó khăn hơn. Dự báo quý I/2025, có 16,8% doanh nghiệp nhận định vay vốn thuận lợi hơn quý IV/2024, 63,0% doanh nghiệp nhận định không thay đổi, 20,2% doanh nghiệp nhận định vay vốn khó khăn hơn. 
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp
Hai yếu tố đầu vào quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động SXKD của doanh nghiệp xây dựng là hợp đồng xây dựng mới và nguyên vật liệu xây dựng. Theo kết quả khảo sát quý IV/2024, có 45,7% doanh nghiệp gặp khó khăn do giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao; có 44,7% doanh nghiệp gặp khó khăn do không có hợp đồng xây dựng mới. 
HÌNH 23: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SXKD 
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[bookmark: _GoBack]Bên cạnh đó, một số yếu tố đầu vào khác có ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của doanh nghiệp xây dựng như: 
- Về nguồn vốn: có 21,8% doanh nghiệp khó khăn do thiếu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; 26,3% doanh nghiệp khó khăn do nợ đọng xây dựng cơ bản không được thanh quyết toán đúng kỳ hạn, làm ảnh hưởng rất lớn tới dòng tiền của doanh nghiệp.
- Về lao động: có 13,2% doanh nghiệp khó khăn do không tuyển được lao động theo yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu do đặc thù về công việc, một số vị trí yêu cầu về trình độ chuyên môn cao nhưng do phần lớn doanh nghiệp xây dựng có quy mô nhỏ, chế độ đãi ngộ không thể cạnh tranh được được với các doanh nghiệp, nhà thầu lớn nên không thể ký được được hợp đồng lao động dài hạn; nguồn lao động thời vụ không ổn định, lao động tại địa phương còn dè chừng với những doanh nghiệp ngoài tỉnh do lo sợ về việc thanh toán lương, thưởng,...
- Về nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng: có 15,9% doanh nghiệp khó khăn do thiếu nguồn cung về nguyên vật liệu xây dựng như: không có sự ổn định về giá cả, không cung cấp kịp thời khối lượng nguyên vật liệu cho công trình.
Một số yếu tố khách quan ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của doanh nghiệp xây dựng, cụ thể: có 18,6% doanh nghiệp khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi; 18,1% doanh nghiệp khó khăn do thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp; 16,9% khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng chậm; 11,6% doanh nghiệp khó khăn do không biết đến các thông tin đấu thầu nên làm giảm cơ hội ký kết thêm các hợp đồng xây dựng mới.
Về nội lực của doanh nghiệp, có 26,2% doanh nghiệp khó khăn do năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp còn hạn chế, ảnh hưởng tới việc đấu thầu và ký kết các hợp đồng xây dựng mới.
 5. Kiến nghị của doanh nghiệp
Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động SXKD, doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng kiến nghị Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương hỗ trợ doanh nghiệp, cụ thể: (1) Có 46,3% doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ về nguyên vật liệu như đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá nguyên vật liệu xây dựng; (2) 42,3% doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ về vốn cho SXKD như được vay vốn ưu đãi, thủ tục vay vốn thuận lợi và nhanh chóng hơn, giảm lãi suất cho vay; (3) 40,7% doanh nghiệp đề nghị công khai, minh bạch các thông tin về đấu thầu; (4) 34,6% doanh nghiệp đề nghị tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính; (5) 27,1% doanh nghiệp đề nghị được bàn giao mặt bằng sạch đúng kế hoạch để đảm bảo thời gian thi công đúng hợp đồng đã ký kết; (6) 26,8% doanh nghiệp đề nghị phải có chế tài xử phạt các chủ đầu tư chậm thanh quyết toán nợ đọng xây dựng cơ bản để doanh nghiệp xây dựng quay vòng vốn cho hoạt động SXKD.
[image: A purple and white bar chart]HÌNH 24: KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG (%)
Ngoài các nhóm kiến nghị trên, các doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng kiến nghị Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương:
Thứ nhất, các doanh nghiệp nhận định trong năm 2025, thị trường bất động sản có nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là việc triển khai các dự án nhà ở xã hội, tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục pháp lý để cấp phép các dự án cũ. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp xây dựng được ký kết thêm các hợp đồng xây dựng mới. Vì vậy, doanh nghiệp và nhà thầu xây dựng mong muốn thông tin về các dự án, gói thầu xây dựng được công khai, minh bạch hơn nữa.
Thứ hai, năng lực nội tại của nhiều doanh nghiệp nhỏ không thể tham gia đấu thầu các dự án lớn. Vì vậy, doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng rất mong muốn được tạo điều kiện để tham gia các hạng mục xây dựng nhỏ tại địa phương, nhất là những dự án từ nguồn ngân sách địa phương quản lý.
Thứ ba, doanh nghiệp tiếp tục mong muốn được cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường điện tử hóa các giao dịch, thủ tục giấy tờ. Hướng dẫn chi tiết, phản hồi nhanh các hồ sơ, giấy tờ của doanh nghiệp đã nộp để doanh nghiệp bổ sung, sửa đổi kịp thời. Từ đó, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, hoàn tất thủ tục nhanh chóng để triển khai công việc kịp thời và hiệu quả.
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HINH 3: CHIi SO CAN BANG PON DAT HANG MOIL, SUDUNG LAO DONG,
KHOI LUGNG SAN XUAT VA TON KHO THANH PHAM (%)
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HINH 7: CHI PHI SAN XUAT (%)

TOAN NGANH
CONG NGHIEP
CHE BIEN, CHE TAO

. Tang
© Gitt nguyén
@ Giam

25,7

Quy IV/2024 so véi quy 111/2024

MOT SO NGANH CO TY LE DOANH NGHIEP
NHAN DINH QUY 1V/2024 SO VOI QUY 111/2024 TANG

33,8 30,9

28,0

Nganh CN
cheé bién che
tao khac

Nganh SX
hoa chat v§1
SP hoa chat

Nganh SX SP
tir khoang phi
kim loai khac

21,3
7,4 7,5
|| ]
Quy 1/2025 so véi quy IV/2024

MOT SO NGANH CO TY LE DOANH NGHIEP
NHAN DINH QUY 1V/2024 SO VOI QUY 111/2024 GIAM

13,7 13,5 11,8

H B =

Nganh Nganh  Nganh SX SP dién
sdn xuat sanxuat  tir, may vi tinh va
do uong kim loai SP quang hoc





image8.png
C SUAT BINH QUAN

80

UNG MAY MOC THIET BI NAM 2024 (%

CONG SUAT TU 70% DEN DUOGI 90%

50

Quy I Quy IV

CONG SUAT TU 50% DEN DUOI 70% JAT DUGI 50%

Quy 1

Quy I

QuyII  QufIV

40

Quy 1 QuyIl QufIl QuyIV Quy I QuyIl  QuyIl QuyIv




image9.png
HINH 9: KHOI LUQNG SAN XUAT (%)
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HINH 10: GIA BAN BINH QUAN MOQT DON VI SAN PHAM (%)
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HINH 11: TON KHO THANH PHAM (%)
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HINH 12: TON KHO NGUYEN VAT LIEU (%)
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